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PHẦN I - MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài 
Môn Địa lí là một môn khoa học có sự hình thành và phát triển khá lâu dài. Những ứng dụng và vai trò của Địa lí đã được khẳng định nhờ những đóng góp to lớn trong việc tìm hiểu, nhận thức thế giới qua nhiều thời đại. Kiến thức Địa lí gắn bó chặt chẽ với đời sống, là vũ khí lợi hại để đấu tranh phòng chống thiên tai cũng như góp phần phát triển nhiều ngành kinh tế phục vụ đời sống xã hội. Học Địa lí sẽ giúp các em giải thích được những sự vật, hiện tượng tự nhiên diễn ra xung quanh mình (như: nắng, mưa, gió, bão, nước chảy…) và hình thành các kỹ năng, kỹ xảo vô cùng cần thiết trong cuộc sống hàng ngày (như kỹ năng xác định phương hướng, lập bảng thống kê, vẽ biểu đồ…). Không những thế, thông qua các bài học Địa lí các em còn được bồi dưỡng thế giới quan duy vật biện chứng. Từ đó hình thành những nhận thức về tư tưởng, tình cảm một cách đúng đắn phù hợp với sự phát triển của đất nước và xu thế của thời đại. Môn Địa lí còn giúp các em hiểu biết về thiên nhiên, dân cư, kinh tế - xã hội của quê hương, đất nước hay của thế giới, làm giàu tri thức và vốn sống cho các em và từ đó giúp các em nhận thức được những giá trị của tài nguyên đất nước, biết sử dụng hợp lí các nguồn tài nguyên đó.
Tuy nhiên, kiến thức Địa lí 6 không phải các em đều có thể lĩnh hội một cách dễ dàng, bởi nó cũng khá trừu tượng, lại là học sinh đầu cấp còn bỡ ngỡ, chưa quen cách học mới. Vì vậy các em chắc hẳn gặp khó khăn trong việc lĩnh hội kiến thức, dễ sinh ra nhàm chán, sợ học, vì vậy mà kết quả không cao.
Trong khi đó, nhiều kiến thức Địa lí cũng được phản ánh trong các lĩnh vực khoa học khác như Lí học, Hóa học, Sinh học …, đặc biệt trong Văn học, thông qua các câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ. Đó là kho tàng tri thức vô tận chứa đựng những kinh nghiệm quý báu của cha ông ta về đời sống, sản xuất, các hiện tượng thiên nhiên, thời tiết ..., được ông cha ta truyền miệng từ đời này sang đời khác, ngắn gọn, có vần có điệu, nên dễ học, dễ nhớ. Vì vậy, trong quá trình dạy học địa lí ở nhà trường, đặc biệt là với môn Địa lí 6, nếu người giáo viên biết vận dụng một cách linh hoạt và khoa học kho tàng ca dao, tục ngữ, thành ngữ kết hợp với các phương pháp dạy học tích cực thì chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả học tập cao, tăng hứng thú học tập cho học sinh. Cho nên tôi đã mạnh dạn lựa chọn đề tài: 

 “Một số kinh nghiệm sử dụng ca dao, tục ngữ, thành ngữ trong dạy - học Địa lí 6” khi giảng dạy ở trường THCS nơi tôi công tác.
2. Mục đích nghiên cứu
- Giúp giáo viên nhận thấy hiệu quả của việc sử dụng ca dao, tục ngữ, thành ngữ vào giảng dạy Địa lí 6.

- Giúp học sinh có khả năng lĩnh hội kiến thức Địa lí và liên hệ thực tế tốt hơn thông qua các câu ca dao tục ngữ, từ đó yêu thích bộ môn.
- Phát huy tích tích cực và hứng thú trong học tập môn Địa lí của học sinh.

- Giúp giáo viên và học sinh trau dồi thêm vốn ca dao tục ngữ Việt Nam, thêm yêu đất nước, con người Việt Nam.
- Giúp học sinh vừa biết biết tiếp thu có chọn lọc tinh hoa tiên tiến của thế giới đồng thời phải biết kế thừa nét văn hóa độc đáo, giàu bản sắc của dân tộc.

- Tích hợp kiến thức liên môn trong dạy học Địa lí (Vật lí, Sinh học, Văn học…)

3. Mục tiêu nghiên cứu

 Sưu tầm, tìm hiểu ý nghĩa và nghiên cứu về việc sử dụng các câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ có thể áp dụng trong dạy học Địa lí 6 (những bài có liên quan mà tôi đã biết).

4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu

- Học sinh các lớp khối 6 trường THCS nơi tôi công tác.

- Chỉ nghiên cứu về việc sử dụng các câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ trong dạy học những phần, nội dung có liên quan bài học Địa lí 6 mà tôi đã biết. Không đi sâu vào tìm hiểu, nghiên cứu tất cả những câu ca dao tục ngữ có liên quan đến Địa lí.
5. Thời gian nghiên cứu

Năm học 2012 – 2013.
6.  Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp thử nghiệm, đối chứng.
- Phương pháp thu thập, xử lí số liệu.
PHẦN II - NỘI DUNG 
1. Một số khái niệm

1.1 Ca dao


Ca dao là bài hát ngắn lưu hành trong dân gian, có vần điệu, theo thể thơ lục bát, lục bát biến thức hay thơ bốn chữ, thơ năm chữ. 
Ca dao là thi ca truyền miệng mô tả phong tục tập quán, đời sống tình cảm nhân dân, về thời tiết, khí hậu, những kinh nghiệm thiên văn học của người xưa... 

1.2 Tục ngữ

Tục ngữ là câu nói ngắn gọn có ý nghĩa, dễ nhớ vì có vần điệu, lưu hành bằng cách truyền miệng từ người này sang người khác, từ nơi này đi nơi khác.
Nói chung tục ngữ là những câu nói đúc kết kinh nghiệm của dân gian về mọi mặt như: tự nhiên, lao động sản xuất và xã hội, là những nhận xét giải thích của nhân dân về các hiện tượng của tự nhiên liên quan đến thời tiết, khí hậu. 

1.3 Thành ngữ

Thành ngữ là những cụm từ mang ngữ nghĩa cố định (phần lớn không tạo thành câu hoàn chỉnh về mặt ngữ pháp, không thể thay thế và sửa đổi về mặt ngôn từ) và độc lập riêng rẽ với từ ngữ hay hình ảnh mà thành ngữ sử dụng, thành ngữ thường được sử dụng trong việc tạo thành những câu nói hoàn chỉnh.

2. Cơ sở lý luận


Theo luật Giáo dục, đổi mới phương pháo giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh, phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh. Trước yêu cầu của việc đổi mới phương pháp dạy học, giáo viên cần vận dụng các phương pháp soạn giảng cho phù hợp để đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh, từ đó có thể phát huy tính tự giác tích cực của học sinh.

Theo quan điểm Giáo dục: “Học đi đôi với hành, nhà trường gắn liền với xã hội”, trong khi đó Địa lí là môn học gắn liền với thực tiễn, cung cấp những kiến thức rất hữu ích trong đời sống và sản xuất, vì vậy trong công tác dạy học Địa lí thì việc gắn lý thuyết với thực tiễn cuộc sống là hết sức cần thiết. Các em sẽ vừa “học” lại vừa được “hành”, kiến thức hàn lâm trong sách vở trở thành kiến thức thực tế, vì vậy mà hứng thú cũng như hiệu quả học tập sẽ được nâng cao. 

Hưởng ứng phong trào đổi mới phương pháp dạy – học  và tuân theo quan điểm chỉ đạo của Giáo dục, trong những năm học vừa qua tôi đã tích cực vận dụng nhiều phương pháp và phương tiện dạy học mới trong các bài Địa lí nhằm tăng hiệu quả dạy – học cũng như tăng hứng thú và kĩ năng liên hệ thực tế của học sinh, trong đó tôi nhận thấy với học sinh lớp 6 thì việc vận dụng ca dao, tục ngữ, thành ngữ trong dạy học là một hướng mang lại hiệu quả học tập cao, phát huy tính tích cực và hứng thú học tập của học sinh.
Như phần đầu tôi giới thiệu, ca dao, tục ngữ, thành ngữ là kho tàng tri thức vô tận chứa đựng những kinh nghiệm quý báu của cha ông ta về đời sống, sản xuất, các hiện tượng thiên nhiên, thời tiết… Mặc dù cho đến nay khoa học kĩ thuật đã tiến bộ hơn rất nhiều, kiến thức của con người về tự nhiên xã hội ngày càng mở rộng song những câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ vẫn còn giữ nguyên giá trị. Nhiều câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ đã đề cập tới các kiến thức địa lí rất gần gũi với cuộc sống, trong đó có cả kiến thức Địa lí 6. Bản thân của ca dao, tục ngữ, thành ngữ có đặc điểm là câu nói ngắn gọn, có ý nghĩa, có vần điệu nên khi nghe học sinh dễ nhớ, dễ học. Trong quá trình dạy mà giáo viên lồng ghép, liên kết với kiến thức Địa lí thì trong quá trình tư duy học sinh sẽ có sự gắn kết các kiến thức với ngôn ngữ của ca dao, tục ngữ, thành ngữ, như vậy sẽ vừa dễ hiểu và vừa dễ nhớ, tăng thêm phần thuyết phục cho bài học. 

Biết được giá trị to lớn của kho tàng tri thức dân gian mà ông cha ta để lại nên tôi đã mạnh dạn sử dụng vào dạy học Địa lí 6.
3. Cơ sở thực tiễn
3.1 Thuận lợi

Trường THCS nơi tôi công tác tuy chỉ là một trường “làng” nhưng được sự quan tâm của xã, của phụ huynh học sinh cũng như sự chỉ đạo, quan tâm về giáo dục của ban giám hiệu nhà trường nên cơ sở vật chất và phương tiện dạy học phục vụ cho giảng dạy các môn khá đầy đủ, trong đó có môn Địa lí. Hệ thống mô hình, bản đồ, biểu đồ, tranh ảnh Địa lí… phong phú cùng với nhiều phòng học đã được trang bị máy chiếu đã giúp cho việc học Địa lí trực quan hơn.
Trường có 4 giáo viên công tác cùng tham gia giảng dạy môn Địa lí. Và để tạo điều kiện giúp đỡ lẫn nhau trong công việc cũng như học hỏi kinh nghiệm, nhà trường thường phân công chuyên môn mỗi khối có từ 2 giáo viên trở lên cùng tham gia giảng dạy. Vì vậy trong các buổi sinh hoạt tổ - nhóm chuyên môn chúng tôi đã hoạt động tích cực, như thảo luận xây dựng giáo án, đề thi chung; trao đổi, đóng góp ý kiến trước những bài khó; kinh nghiệm quản lí , tổ chức lớp… Thông qua các buổi sinh hoạt chuyên môn đó tôi đã học hỏi được rất nhiều. Đặc biệt trường tôi đang thực hiện “Ngày chuyên môn” vào 2 buổi chiều ngày thứ 5 hàng tháng, đã càng giúp cho các buổi sinh hoạt chuyên môn hiệu quả hơn. 
Học sinh của trường đa số ngoan, chăm chỉ, có phong trào học tập đặc biệt là các lớp chọn. Học sinh thuộc diện cá biệt hay có hoàn cảnh khó khăn chiếm số lượng ít. 

3.2 Khó khăn

Trước những thuận lợi trên tôi cũng gặp phải một số khó khăn trong công tác giảng dạy, đặc biệt là học sinh khối 6. Là khối lớp nhỏ nhất trong bậc THCS nên các em dễ bảo, dọa, phạt có biết sợ. Nhưng cũng vì là học sinh đầu cấp mới chuyển từ tiểu học lên, nên các em chưa thích nghi ngay với cách học mới, còn ham chơi, sự chú ý trong học tập chưa cao, khả năng lĩnh hội tri thức mới chậm, ghi nhớ kém.
Trong khi đó kiến thức Địa lí 6 tuy khá gần gũi và hiện hữu hằng ngày bên cạnh các em, đó là kiến thức về Trái Đất, về các thành phần tự nhiên của Trái Đất, tưởng chừng dễ học, nhưng thực tế đó là mảng kiến thức khó, khá trừu tượng ( như phương hướng, tọa độ địa lí, sự chuyển động của không khí, gió, khí áp, lưu lượng nước…). Địa lí 6 có rất nhiều khái niệm, nhiều kiến thức cơ sở và hình thành cho học sinh những kĩ năng đơn giản ban đầu về Địa lí. Thế nên kiến thức Địa lí 6 nếu các em bị “mất gốc” thì khó học tốt được Địa lí các khối lớp trên. Vì thấy khó nên các em sẽ cảm thấy không thích học thậm chí sợ những tiết học Địa lí khô khan, hàn lâm, rắc rối, phức tạp.
Thời lượng dành cho môn Địa lí 6 không nhiều, mỗi tuần chỉ có 1 tiết địa, mỗi tiết chỉ có 45 phút, và trong thời lượng đó giáo viên phải truyền tải - học sinh phải lĩnh hội nhiều kiến thức. Nên nếu không có phương pháp, phương tiện dạy học phù hợp và tích cực thì mỗi tiết hoc Địa lí là một “cực hình” với học sinh lớp 6.
Không chỉ ở thành phố mà ngay cả các trường nông thôn như trường tôi thì sự phân biệt môn chính, môn phụ của nhiều phụ huynh học sinh cũng khá rõ ràng. Chính tâm lí chính – phụ của phụ huynh cũng ảnh hưởng đến tâm lí học tập dẫn tới kết quả học tập của học sinh không đều. Thực ra mỗi môn học đều có lợi ích của riêng nó, không phân biệt chính – phụ. Nhưng không phải đa số phụ huynh nhận ra được điều đó.
Chính vì những khó khăn trên nên khi được phân công giảng dạy môn Địa lí 6 tôi đã từng lo sợ không xây dựng được cho học sinh một nền tảng kiến thức vững chắc để học Địa lí lớp trên. Trong quá trình giảng dạy tôi đã cố gắng vận dụng các phương pháp, phương tiện dạy học tích cực, trong đó tôi thấy việc sử dụng ca dao, tục ngữ, thành ngữ trong giảng dạy Địa lí đã khắc phục được phần nào những khó khăn ở trên, tăng hứng thú và năng cao kết quả học tập của học sinh. 
4. Tiến hành thực hiện sáng kiến
Kho tàng ca dao, tục ngữ, thành ngữ rất phong phú nhưng không phải câu nào cũng có thể vận dụng vào trong các bài học. Một câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ hay có thể vận dụng cho nhiều nội dung bài học đồng thời với một nội dung cũng có thể vận dụng nhiều câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ để bài học hấp dẫn hơn. Giáo viên nên lựa chọn những câu gần gũi nhất với các em học sinh nhưng cũng phải thể hiện chính xác nhất nội dung bài học. Tuy nhiên, giáo viên cũng không nên lạm dụng quá nhiều ca dao, tục ngữ trong các bài học sẽ làm bài học nhàm chán, phân tán sự tập trung của học sinh. 

4.1 Chuẩn bị của giáo viên và học sinh 
Giáo viên: Trong quá trình dạy học Địa lí 6, khi áp dụng sáng kiến tôi đã: 

· Sưu tầm có chọn lọc các câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ phù hợp với năng lực học sinh và bài dạy, đồng thời tìm hiểu ý nghĩa và cách vận dụng các câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ này vào trong dạy – học.

· Sưa tầm các đoạn phim, tranh ảnh, tài liệu liên quan đến bài học (có cả liên quan đến các câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ sử dụng trong bài học) làm phương tiện giúp học sinh khai thác kiến thức mới, hoặc minh họa kiến thức giúp học sinh khắc sâu kiến thức hơn.
Học sinh: Với những bài học có áp dụng ca dao, tục ngữ, thành ngữ trong dạy – học, tôi đều giao bài tập về nhà:

· Chuẩn bị bài mới: Sưu tầm các câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ có liên quan đến bài học.

· Ôn bài cũ: Dựa vào kiến thức đã học, giải thích các câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ có liên quan đến phần kiến thức bài học. (Không phải giải thích hết mà tôi có giới hạn cho học sinh nhưng câu đơn giản, phù hợp với trình độ học sinh lớp 6.)
4.2 Phương pháp dạy - học
Sử dụng ca dao, tục ngữ, thành ngữ trong dạy - học những bài có kiến thức liên quan kết hợp các phương pháp dạy học tích cực như:
- Đàm thoại gợi mở. 

- Hoạt động nhóm:
+ Theo nhóm nhỏ.

+ Theo cặp.

+ Toàn lớp.

- Đặt và giải quyết vấn đề.

- Động não... 
4.3 Áp dụng sáng kiến trong các hoạt động dạy – học

Tôi sử dụng ca dao, tục ngữ, thành ngữ trong các hoạt động sau:
Dạy bài mới:

- Dùng câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ để đặt vấn đề cho phần kiến thức có liên quan, tăng hứng thú và khả năng ghi nhớ của học sinh. 
- Dạy kiến thức mới kết hợp đọc lồng ghép các câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ minh họa cho kiến thức mới, nhằm khắc sâu kiến thức và tăng khả năng ghi nhớ của học sinh.
Củng cố kiến thức cuối bài học:

- Học sinh dựa vào kiến thức mới vừa lĩnh hội để giải thích ý nghĩa của các câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ có liên quan tới các phần kiến thức bài học.

- Học sinh kể được thêm những câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ có liên quan hay ý nghĩa gần tương tự như câu giáo viên cung cấp.
Hướng dẫn về nhà: Giống như phần chuẩn bị của học sinh mà tôi đã đề cập ở mục 4.1.

Kiểm tra bài cũ, kiểm tra định kì: Cho học sinh phân tích, giải thích câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ có liên quan tới các phần kiến thức đã học.
4.4 Phương pháp nghiên cứu
- Trong thời gian nghiên cứu tôi chia thành 2 nhóm lớp khác nhau: Nhóm lớp có ứng dụng và nhóm lớp không ứng dụng sáng kiến trong giảng dạy.
- Kết thức thời gian nghiên cứu, tôi sử dụng biện pháp thống kê để thống kê 2 nhóm số liệu sau: 
+ Kết quả kiểm tra đánh giá về điểm số 
+ Nhận thức - thái độ - hành vi của học sinh đối với việc giáo viên sử dụng ca dao, tục ngữ, thành ngữ trong dạy học.

- Tôi đối chứng 2 nhóm số liệu trên giữa nhóm lớp áp dụng sáng kiến với nhóm lớp không áp dụng để rút ra hiệu quả của sáng kiến.
5. Một số bài học có thể sử dụng ca dao, tục ngữ, thành ngữ vào dạy học Địa lí 6
Trong quá trình giảng dạy môn Địa lí 6 ở trường THCS nơi tôi công tác, một số bài học sau tôi đã mạnh dạn vận dụng ca dao, tục ngữ, thành ngữ vào trong dạy – học:
Bài 8: Sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời.
Khi dạy phần 2 “hiện tượng các mùa” - một hệ quả vận động quay quanh Mặt Trời của Trái Đất, tôi đã sử dụng câu ca dao:
“Tháng chạp là tháng trồng khoai,
Tháng giêng trồng đậu, tháng hai trồng cà.
Tháng ba cày vỡ ruộng ra
Tháng tư làm mạ, mưa sa đầy đồng.”

- Cơ sở Địa lí: 

Hình 1: Sự vận động của Trái Đất quanh Mặt Trời và các mùa ở Bắc bán cầu.
Khi chuyển động trên quỹ đạo, trục Trái Đất bao giờ cũng có độ nghiêng không đổi và hướng về một phía nên nửa cầu Bắc, Nam luân phiên nhau ngả về phía Mặt Trời, sinh ra các mùa. Mỗi mùa, điều kiện bức xạ mặt trời, nhiệt độ không khí, gió, mưa (nhiệt, ẩm) thích nghi với sự phát triển của từng loại cây trồng nên có câu ca trên. Hiện nay sự tác động của khoa học, việc ứng dụng các kỹ thuật trong sản xuất có thể làm thay đổi cơ cấu mùa vụ, tuy nhiên “mùa nào, thức nấy” vẫn rất đặc trưng.
- Áp dụng trong giảng dạy: 
Tôi đặt vấn đề vào phần 2 “hiện tượng các mùa”: Tôi không yêu cầu học sinh giải nghĩa cụ thể từng câu trong bài ca dao trên, mà chỉ yêu cầu học sinh cho biết câu ca dao trên muốn nói điều gì. Học sinh biết được là mỗi mùa thích hợp với việc trồng các loại cây trồng khác nhau. Từ đó tôi đặt vấn đề vào phần 2 để gây hứng thú cho học sinh là tại sao lại có hiện tượng các mùa, và mỗi mùa điều kiện lại khác nhau dẫn tới cây trồng khác nhau. (Kết hợp tích hợp kiến thức môn sinh học 6).
Sau khi cùng học sinh giải quyết được vấn đề đã đặt ra, tôi cũng giúp học sinh liên hệ từ câu ca dao trên để rút ra kinh nghiệm chọn rau quả tươi đúng mùa sẽ ngon và an toàn hơn, đúng tiêu chí của câu thành ngữ “mùa nào thức đấy”.

Bài 9: Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa.
Trong bài này, tôi sử dụng câu ca dao sau:
“Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng
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Ngày tháng mười chưa cười đã tối.”

Hình 2: Vị trí của Trái Đất trên quỹ đạo quanh Mặt Trời vào các ngày hạ chí và đông chí.
- Cơ sở Địa lí: 

Trong khi quay quanh Mặt Trời, Trái Đất có lúc chúc nửa cầu Bắc, có lúc ngả nửa cầu Nam về phía Mặt Trời. Do đường phân chia sang tối (ST) không trùng với trục Trái Đất (BN) nên các địa điểm ở nửa cầu Bắc và Nam có hiện tượng ngày đêm dài ngắn khác nhau theo mùa và theo vĩ độ.
Câu tục ngữ này phản ánh thời gian chiếu sáng trong hai mùa, mùa hè thời gian được Mặt Trời chiếu sáng nhiều hơn mùa đông (mùa hè ngày dài, mùa đông ngày ngắn), hiện tượng này là hệ qủa của chuyển động Trái Đất quanh Mặt Trời. 
“Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng”

Vào giữa mùa hạ (22/6), Trái Đất đến đầu mút của quỹ đạo, lúc này nửa cầu Bắc hướng về phía Mặt Trời, thời gian được chiếu sáng nhiều hơn thời gian khuất trong bóng tối, nên thời kì này nửa cầu Bắc có ngày dài hơn đêm (“đêm tháng năm chưa nằm đã sáng”). Tháng năm đây là tháng năm âm lịch tương đương tháng 6 dương lịch. 
“Ngày tháng mười chưa cười đã tối.”

Vào giữa mùa đông (22/12) Trái Đất đến đầu mút bên kia của hoàng đạo, nửa cầu Nam ngả về phía Mặt Trời nên nửa cầu Bắc thời gian được chiếu sáng ít hơn thời gian khuất trong bóng tối, có đêm dài hơn ngày (“ngày tháng mười chưa cười đã tối”). Tháng mười ở đây là tháng âm lịch tương đương tháng 12 dương lịch. Nước ta nằm trong vĩ độ nhiệt đới của nửa cầu Bắc nên mùa hạ (tháng 6) ngày dài đêm ngắn, mùa đông (tháng 12) ngày ngắn đêm dài.

- Áp dụng trong giảng dạy: 
Tôi sử dụng câu ca dao này để củng cố kiến thức cuối bài học, yêu cầu học sinh dựa vào kiến thức bài học để giải thích bài ca dao. 

Bài 11- Thực hành: Sự phân bố các lục địa và đại dương trên bề mặt Trái Đất.
Khi hướng dẫn học sinh làm bài tập 4 SGK trang 35, tôi sử dụng câu thành ngữ sau: 

“Năm châu bốn bể”

- Cơ sở Địa lí: 
Trên bề mặt Trái Đất có 4 “bể” lớn chứa nước đó là Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Bắc Băng Dương. “Bể” ở đây chính là đại dương.
- Áp dụng trong giảng dạy: 
Tôi đặt câu hỏi trước khi hướng dẫn học sinh làm bài tập 4: Kể tên 4 “bể” trong câu thành ngữ: “Năm châu bốn bể”? Nhờ vậy học sinh nhớ được có 4 đại dương trên bề mặt Trái Đất.
Bài 12: Tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành địa hình bề mặt Trái Đất.

Phần 1 “tác động của nội lực và ngoại lực” tôi sử dụng một số câu tục ngữ, thành ngữ, ca dao sau:

“Nước chảy đá mòn”
“Núi kia ai đắp nên cao,

sông kia biển nọ ai đào mà sâu?”

Hoặc nghĩa tương tự: 

“Núi Sóc ai đắp nên cao, 

ngã ba Sà sông ấy ai đào mà sâu?”

- Cơ sở Địa lí:


Ngoại lực là những lực sinh ra bên ngoài, trên bề mặt Trái Đất, như tác động của gió, nước, nhiệt độ không khí, sinh vật… có xu hướng làm cho địa hình bằng phẳng hơn, thấp dần đi, hay sâu hơn, thể hiện qua 2 câu “nước chảy đá mòn” và “sông kia biển nọ ai đào mà sâu”.

Nội lực là những lực sinh ra ở bên trong Trái Đất, có tác dụng nén ép vào các lớp đất đá, làm cho chúng bị uốn nếp, đứt gãy hoặc đẩy vật chất nóng ở dưới sâu ra ngoài mặt đất, xu hướng làm cho địa hình bề mặt Trái Đất gồ ghề hơn. Nội lực là nguyên nhân hình thành địa hình đồi núi, “núi kia ai đắp mà cao”.
- Áp dụng trong giảng dạy:

Sau khi dạy song phần 1, tôi cho học sinh sưu tầm kèm theo giải thích ý nghĩa ngay trên lớp các câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ nói về tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành địa hình bề mặt Trái Đất. Đa số các em nêu được câu thành ngữ “nước chảy đá mòn” và nắm được ý nghĩa minh họa cho tác động của ngoại lực. Tôi cung cấp thêm câu ca dao “Núi kia ai đắp nên cao, sông kia biển nọ ai đào mà sâu?”, yêu cầu học sinh dựa vào kiến thức vừa học để trả lời giúp câu hỏi trong bài ca dao này.

Bài 13: Địa hình bề mặt Trái Đất. 
Để khắc sâu cho học sinh thấy núi là dạng địa hình nhô cao rõ rệt trên bề mặt Trái Đất, tôi có lồng ghép câu ca dao sau trong quá trình dạy phần 1 “ núi và độ cao của núi”:
“Núi cao chi lắm núi ơi

Núi che mặt trời, chẳng thấy người thương.”

Phần 2 “núi già, núi trẻ” , để phần kiến thức này đỡ khô khan, tôi đã đưa câu ca dao vào trong bài dạy:  

“Trăng bao nhiêu tuổi trăng già

Núi bao nhiêu tuổi gọi là núi non”.

Tôi không xét đến ý nghĩa và các biện pháp văn học trong câu ca dao, tôi chỉ muốn đưa câu ca dao vào bài dạy để đặt vấn đề cho phần kiến thức giảng về núi già, núi trẻ, kích thích tính tò mò, ưa khám phá của học sinh khi muốn trả lời câu hỏi: “Núi bao nhiêu tuổi gọi là núi non”.

Sau khi nắm được xong kiến thức núi già, núi trẻ, học sinh tự giải quyết được vấn đề đã đặt ra thông qua trả lời vế thứ 2 của câu ca dao trên.

Nhiều danh lam thắng cảnh đẹp của đất nước cũng được thể hiện trong ca dao dân ca. Khi dạy phần 3 “địa hình cácxtơ và hang động”, có thể đưa hình ảnh động Từ Thức trong câu ca dao sau vào bài dạy, giúp học sinh thấy được giá trị du lịch của các hang động cácxtơ, thêm yêu thiên nhiên Việt Nam:
“Động Bích Đào vừa cao vừa lạ
Hang Bạch Á như má nàng tiên
Mặn nồng một vẻ thiên nhiên
Đất ta cảnh đẹp càng nhìn càng say”
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Hình 3: Động Từ Thức (Động Bích Đào)
Bài 20: Hơi nước trong không khí. Mưa.
Trong bài học này, có rất nhiều câu ca dao, tục ngữ có thể vận dụng được trong quá trình dạy – học, giúp học sinh liên hệ thực tế một cách hiệu quả. Tuy nhiên tôi chỉ lựa chọn một số câu ca dao, tục ngữ sau trong bài học này:
“Chuồn chuồn bay thấp thì mưa

Bay cao thì nắng, bay vưa thì râm.”

“Mau sao thì nắng, vắng sao thì mưa.”

“Trời sắp nắng sao tỏ, trời sắp mưa sao mờ”
“Sau cơn mưa, trời lại sáng.”

- Cơ sở Địa lí:

Các câu ca dao, tục ngữ trên đều liên quan tới kiến thức độ ẩm trong không khí, sự ngưng tụ hơi nước, mây, mưa.
Không khí bao giờ cũng chứa một lượng hơi nước nhất định. Khi không khí chứa lượng tối đa mà không thể chứa thêm được nữa thì được gọi là không khí đã bão hòa hơi nước. Khi không khí bão hòa, nếu vẫn được cung cấp thêm hơi nước hoặc hóa lạnh thì lượng hơi nước thừa trong không khí sẽ ngưng tụ, đọng lại thành hạt nước, sinh ra các hiện tượng mây, mưa, sương… 
Với các loài côn trùng có cánh dễ dàng cảm nhận khi độ ẩm không khí thay đổi, nhất là loài chuồn chuồn. Chuồn chuồn là loài côn trùng có cánh mỏng manh, nếu không khí có độ ẩm cao (đễ ngưng tụ gây mưa) thì không thể bay cao được, nếu độ ẩm không khí thấp thì bay lên cao rất dễ dàng, nên mới có câu ca dao :

“Chuồn chuồn bay thấp thì mưa

Bay cao thì nắng, bay vưa thì râm.”

Ban đêm trời nhiều sao hay ít sao, sao sáng hay mờ đều liên quan chặt chẽ tới tình hình bầu trời lúc đó. Khi trời nhiều mây, sao thường bị mây che khuất, mặt khác ánh sáng của sao chiếu qua các giọt nước cũng bị hấp thụ một phần độ sáng, vì vậy mà trời dễ mưa: “…vắng sao thì mưa”, “…trời sắp mưa sao mờ”.
Khi trời quang mây, hơi nước trong không khí tương đối ít, từ dưới đất nhìn lên ta thấy bầu trời nhiều sao, các ngôi sao cũng sáng hơn, trường hợp này thường thấy vào mùa hè, độ ẩm tương đối giảm, không khí trở nên ổn định nên bầu trời xanh ngắt không mây. Ban đêm nguồn bức xạ nhiệt của Mặt Trời cung cấp không có, nhiệt độ mặt đất giảm nhanh chóng, tốc độ bốc hơi giảm, ít ngưng tụ tạo thành mây gây mưa. Vì vậy ban đêm ta thấy trời nhiều sao và sao sáng thì trời tạnh ráo, ít mây, nắng to: “mau sao thì nắng...”, “trời sắp nắng sao tỏ…”
Tương tự như vậy ta có cơ sở địa lí để giải thích câu “sau cơn mưa trời lại sáng”: Khi trời sắp mưa và mưa, do hơi nước trong không khí nhiều ngưng tụ thành các đám mây che ánh sáng Mặt Trời. Khi trận mưa kết thúc, các đám mây tan đi, “trời quang mây tạnh”.
- Áp dụng trong giảng dạy: 
Sau khi học xong toàn bài học, tôi dùng các câu ca dao, tục ngữ trên để củng cố cho bài học, yêu cầu học sinh dựa vào kiến thức của bài về sự ngưng tụ và tạo mây, mưa để giải thích các hiện tượng địa lí có trong các câu ca dao, tục ngữ trên. Học sinh được chia làm bốn nhóm lớn, mỗi nhóm thảo luận giải thích một câu ca dao, tục ngữ trên, trong mỗi nhóm lớn lại có các nhóm nhỏ khác. Tôi đánh giá, cho điểm các nhóm trình bày tốt. 
Ngoài ra trong phần chuẩn bị bài mới của học sinh tôi cũng yêu cầu sưu tầm các câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ về những kinh nhiệm dự báo thời tiết của ông cha ta. Về mảng kiến thức này thì học sinh đã sưu tầm được rất phong phú, đồng thời giải thích được một số câu ca dao, tục ngữ đơn giản, có nghĩa tương tự như những câu giáo viên đã cho giải thích trên lớp:
 “Én bay thấp mưa ngập bờ ao. 
Én bay cao mưa rào lại tạnh”
 “Gió heo may, chuồn chuồn bay thì bão”

“Trăng quầng thì hạn, trăng tán thì mưa”
 “Nắng chóng trưa, mưa chóng tối”
“Chớp đông nhay nháy, gà gáy thì mưa”…vv

Bài 23: Sông và hồ.
Khi nói về giá trị du lịch sinh thái của sông và hồ, kết hợp với quan sát tranh ảnh thì tôi có lồng ghép thêm các câu ca dao ca ngợi vẻ đẹp của sông và hồ, giúp học sinh thêm yêu quê hương, đất nước hơn:
“Đi mô cũng nhớ quê mình
Nhớ Hương Giang gió mát, nhớ Ngự Bình trăng thanh.”
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Hình 4: Sông Hương – núi Ngự
“Bắc Cạn có suối đãi vàng

Có hồ Ba Bể có nàng áo xanh.” 
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Hình 5: Hồ Ba Bể
Ngoài những giá trị thông thường của sông mà học sinh kể được, tôi cũng bổ sung thêm giá trị du lịch về di tích lịch sử, tiếp thêm niềm tự hào dân tộc cho học sinh và cũng thể hiện niềm tự hào của bản thân tôi vì con sông Cầu, vì đền thờ Lí Thường Kiệt chính là quê hương nơi tôi sinh ra:

“Sông Cầu nước chảy lơ thơ

Chiến quân chống Tống bao giờ nhạt phai.”
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Hình 6: Sông Cầu và đền thờ Lí Thường Kiệt bên bờ sông (đoạn sông chảy qua làng tôi)
Bài 24: Biển và đại dương.
Trong bài này tôi sử dụng lồng ghép câu thành ngữ sau:

“Sóng to gió lớn” và “Trời yên biển lặng”
- Cơ sở Địa lí:

Sóng biển được sinh ra chủ yếu do gió, gió nhẹ thì mặt nước lăn tăn (trời yên biển lặng), gió càng mạnh thì sóng càng lớn (sóng to gió lớn).

- Áp dụng trong giảng dạy: 
Sau khi học sinh nắm được nguyên nhân sinh ra sóng chủ yếu do gió, tôi yêu cầu học sinh dựa vào đó để giải thích hai câu thành ngữ trên.

Bài 26: Đất. Các nhân tố hình thành đất.
Ở phần 2 “thành phần và đặc điểm của thổ nhưỡng”, khi dạy về độ phì của đất, tôi sử dụng câu ca dao sau để giúp học sinh thấy độ phì ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của các loài thực vật:

“Đất tốt trồng cây rườm rà

Những người thanh lịch nói ra dịu dàng.

Đất xấu trồng cây khẳng khiu

Những người thô tục nói điều phàm phu.”

Cũng ở phần 2, sau khi hướng dẫn học sinh liên hệ thực tế đề ra các biện pháp làm tăng độ phì của đất “ một hòn đất nỏ không bằng một giỏ phân” và “ăn kĩ no lâu, cày sâu tốt lúa”, tôi giáo dục ý thức bảo vệ, sử dụng tiết kiệm tư liệu sản xuất của nhà nông thông qua câu ca dao sau”.
“Ai ơi chớ bỏ ruộng hoang

Bao nhiêu tấc đất, tấc vàng bấy nhiêu.”

Bài 27: Lớp vỏ sinh vật. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực, động vật trên Trái Đất.
Phần 2 “các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực, động vật”, khi nói về các yếu tố ảnh hưởng tới sự phân bố động vật, tôi sử dụng câu thành ngữ sau:

“Đất lành chim đậu”

Câu thành ngữ sẽ giúp học sinh hiểu được do động vật có khả năng di chuyển nên ít bị phụ thuộc vào điều kiện khí hậu, nó có thể tìm điều kiện thuận lợi hơn để sinh sống.

Phần 3 “Ảnh hưởng của con người đối với sự phân bố thực vật, động vật trên Trái Đất”, để khắc sâu tác hại tiêu cực và hậu quả của con người gây ra với sự phân bố động, thực vật, tôi sử dụng câu ca dao sau:
“Ai về nhắn với miệt trên

Rừng cây chặt trụi lụt lên tới nguồn...”
6. Mở rộng sáng kiến nghiên cứu
Hưởng ứng phong trào dạy học tích hợp kiến thức liên môn, bên cạnh sử dụng ca dao, tục ngữ, thành ngữ trong dạy học địa lí, tôi cũng có sử dụng thêm những câu thơ, câu hát, câu ngạn ngữ, những truyện cổ tích, sự tích liên quan đến bài học. Bởi các em học sinh lớp 6 còn nhỏ, sự lồng ghép truyện cổ tích sẽ giúp các em thích thú với môn học Địa lí hơn.
Bài 20: Hơi nước trong không khí. Mưa: Sự tích mưa ngâu.

Bài 23: Sông và hồ: 

- Câu ngạn ngữ: Không ai tắm hai lần trên một dòng sông.

- Sự tích hồ Ba Bể.

Bài 24: Biển và đại dương: 
- Truyện cổ tích “ông lão đánh cá và con cá vàng” có liên quan tới vận động sóng và hiện tượng gió.

- Các câu thơ trong bài “Sóng” của Xuân Quỳnh”

“ …Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu?
Em cũng không biết nữa 
Khi nào ta yêu nhau…”

Bài 26: Đất. Các nhân tố hình thành đất: Sự tích cây nêu ngày Tết thể hiện sự quý giá của đất đai canh tác, dẫn đến tranh chấp giữa người và quỷ.

Bài 27: Lớp vỏ sinh vật. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực, động vật trên Trái Đất: Sự tích dưa hấu, truyện hạt ngọc mễ (hạt ngô) nói về vai trò tích cực của con người trong mở rộng phân bố của động, thực vật.
PHẦN III - KẾT QUẢ 
1. Nhận thức của giáo viên
Trong các buổi sinh hoạt chuyên môn, chúng tôi đã trao đổi kinh nghiệm trong những tiết học Địa lí 6 có sử dụng ca dao, tục ngữ, thành ngữ để giảng dạy. Thông qua các kết quả đạt được cuối năm học, giáo viên Địa lí chúng tôi nhận thấy việc sử dụng ca dao, tục ngữ, thành ngữ trong dạy – học Địa lí 6 nói riêng và các khối lớp Địa lí khác nói chung là một phương pháp mang lại kết quả học tập tích cực, tạo được hứng thú cho học sinh. Phương pháp này kết hợp với các phương pháp – phương tiện dạy học tích cực khác đã phần nào giải quyết được khó khăn về năng lực của học sinh, về khối kiến thức trừu tượng của Địa lí 6 và về nhận thức của phụ huynh học sinh như tôi đã trình bày ở trên.
2. Nhận thức của phụ huynh học sinh
Phụ huynh thấy được vai trò và tác dụng của môn học thông qua việc các em ứng dụng những câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ liên quan đến kiến thức Địa lí đã học vào trong cuộc sống. Ví dụ các kinh nghiệm dự báo thời tiết, kinh nghiệm sản xuất … được các em vận dụng vào cuộc sống làm phong phú vốn hiểu biết của bản thân, để giúp đỡ bố mẹ. Vì vậy tuy tâm lí môn chính – môn phụ vẫn chưa hẳn mất đi nhưng phụ huynh đã coi trọng hơn vai trò đồng đều các môn học trong đó có môn Địa lí, giúp con em mình phát triển toàn diện hơn, thể hiện cụ thể ở sự quan tâm, sự tạo điều kiện của phụ huynh với môn học. 
Những phần kiến thức nào không hiểu ngay ở trên lớp, vì nhà xa nên tôi được các em gọi điện thoại trao đổi bài học. Các đồ dùng học tập môn Địa lí các em có đầy đủ. Có học sinh làm mất vở bài tập bản đồ thì đều được mua bổ sung ngay sau đó. Những tài liệu tôi gợi ý các em có thể tham khảo thêm nếu có điều kiện thì nhiều em mua để phục vụ học tập. Tôi cũng nhận được các cuộc điện thoại quan tâm về việc học tập của một số phụ huynh có con cá biệt hay hoàn cảnh khó khăn…Những minh chứng trên phần nào cho thấy phụ huynh học sinh đã quan tâm nhiều hơn tới môn học của tôi.
3. Nhận thức và kết quả học tập của học sinh
Với ý tưởng như trên, bản thân tôi đã thực hiện sáng kiến này trong năm học 2012 - 2013 với 242 học sinh của 6 lớp khối 6 và thông qua đánh giá kết quả học tập cũng như quan sát thái độ học tập, thăm dò ý kiến của học sinh cho thấy có hiệu quả rất tích cực. Tôi chia làm 2 nhóm lớp, nhóm lớp có ứng dụng sáng kiến và nhóm lớp không ứng dụng để tiện đối chứng.
Do việc sử dụng ca dao, tục ngữ, thành ngữ chỉ phù hợp với một số bài nên việc kiểm tra đánh giá chỉ đánh giá một phần chương trình học của học sinh. Tôi đã cho học sinh làm bài kiểm tra đánh giá về kiến thức đối với tiết học chỉ sử dụng kiến thức có trong bài với hình ảnh sách giáo khoa và cũng tiết học đó nhưng ở lớp khác có kết hợp kiến thức sách giáo khoa, hình ảnh và ca dao, tục ngữ, thành ngữ có liên quan.
Kết quả học tập cùng với thái độ, mức độ hứng thú của học sinh với môn học ở những lớp có áp dụng và không áp dụng sáng kiến được thể hiện qua các bảng số liệu sau: 
Không ứng dụng sáng kiến trong giảng dạy:

Bảng 1: Mức độ hứng thú của học sinh với môn Địa lí:

	Mức độ hứng thú 
	Rất hứng thú
	Có hứng thú
	Không có hứng thú

	Tỉ lệ
	28%
	48%
	24%


Bảng 2: Điểm kiểm tra đánh giá:

	Điểm
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu, kém

	Tỉ lệ
	20%
	40%
	35%
	5%


Có ứng dụng sáng kiến trong giảng dạy:

Bảng 1’: Mức độ hứng thú của học sinh với môn Địa lí:

	Mức độ hứng thú 
	Rất hứng thú
	Có hứng thú
	Không có hứng thú

	Tỉ lệ
	54%
	36%
	10%


Bảng 2’: Điểm kiểm tra đánh giá:

	Điểm
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu, kém

	Tỉ lệ
	35%
	42%
	22 %
	1%


Như vậy việc sử dụng ca dao, tục ngữ, thành ngữ trong dạy học Địa lí 6 là có hiệu quả cả về kết quả học tập lẫn hứng thú học tập của học sinh.
PHẦN IV - KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

1. Kết luận
Bằng cách lồng ghép đưa ca dao, tục ngữ, thành ngữ Việt Nam vào dạy học Địa lí 6 đã làm cho giời học trở nên sinh động, khắc sâu được kiến thức về khoa học địa lý cho học sinh, giúp học sinh liên hệ thực tế tốt hơn; ngoài ra còn có ý nghĩa sâu sắc góp phần làm giàu vốn kiến thức cho học sinh về ca dao, tục ngữ, thành ngữ Việt Nam, hình thành nhân cách cho học sinh trong thời kỳ hội nhập với khu vực, với thế giới hiện nay. Các em biết tiếp thu có chọn lọc tinh hoa tiên tiến của thế giới đồng thời phải biết kế thừa nét văn hóa độc đáo, giàu bản sắc của dân tộc vào mỗi phần bài học lớp 6. Đồng thời cũng giúp các em tích hợp một số kiến thức liên môn, thấy được các môn học có quan hệ với nhau, từ đó ý thức học đều các môn học.
Để thực hiện tốt đề tài này giáo viên cần nâng cao kiến thức chuyên môn cũng như có vốn ca dao, tục ngữ, thành ngữ phong phú nhưng biết chọn lọc phù hợp với bài học. Tôi mong đề tài có thể mở rộng hơn áp dụng dạy học Địa lí khối 8, 9. Bởi kiến thức tự nhiên – xã hội Việt Nam trong Địa lí 8, 9 cũng được thể hiện rất rõ trong ca dao, tục ngữ, thành ngữ. 

2. Khuyến nghị
Do Địa lí là một môn học gắn liền với thực tiễn, đặc biệt Địa lí 6 với kiến thức về Trái Đất, về thành phần tự nhiên của Trái Đất rất gần gũi với các em học sinh, nên việc liên hệ kiến thức bài học vào thực tế là rất cần thiết. Có rất nhiều phương tiện dạy - học tích cực được sử dụng trong dạy học Địa lí 6 nói riêng và Địa lí các khối lớp khác nói chung như tranh ảnh, video, sách báo, internet… và trong đề tài này có thể coi ca dao, tục ngữ, thành ngữ cũng là phương tiện dạy học tích cực. Tuy nhiên tất cả các phương tiện dạy – học trên kết hợp với các phương pháp dạy - học tích cực trên lớp có thể chưa giúp học sinh bám sát thực tế. Tôi mong các em sẽ được xem “truyền hình trực tiếp”các sự vật, hiện tượng đại lí minh họa cho bài học diễn ra ngay cạnh cuộc sống hằng ngày thông qua các buổi dã ngoại, thăm quan thực tế.
Tôi mong nhà trường tổ chức thêm các cuộc dã ngoại cho học sinh kết hợp khảo sát thực tế, liên hệ bài học. Tôi mong phòng Giáo dục tổ chức được thêm nhiều buổi gặp gỡ và sinh hoạt chuyên môn để chúng tôi được trao đổi kinh nghiệm, tăng hiệu quả dạy – học. Tôi cũng mong trong chương trình giáo dục Địa lí có thêm những tiết học thăm quan thiên nhiên, giúp học sinh khắc sâu hơn kiến thức đã học.

Do là giáo viên trẻ, lại là giáo viên hai chuyên môn sinh – địa nên kiến thức địa lí của tôi chưa được sâu, thời gian giảng dạy môn Địa lí chưa nhiều, chính vì vậy chắc chắn đề tài của tôi còn nhiều thiếu sót và hạn chế, rất mong được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô cùng chuyên môn.

Cuối cùng tôi xin chân thành cảm ơn nhà trường THCS nơi tôi công tác đã tạo điều kiện cho tôi giảng dạy bộ môn Địa lí 6 để tôi có kinh nghiệm viết sáng kiến này. Tôi cũng chân thành tổ, nhóm chuyên môn sinh – hóa – địa đã giúp đỡ tôi xây dựng sáng kiến.

Xin chân thành cảm ơn !

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2015
Tôi xin cam đoan đây là sáng kiến kinh nghiệm 
do tôi viết, không sao chép của người khác.
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